Trường THCS Đống Đa

 


                                  Năm học: 2024 -2025

	Ngày 20 tháng 09 năm 2024

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chiến

Tổ chuyên môn: Toán - Tin


TÊN BÀI DẠY: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
LÀM GIÁC KẾ ĐO GÓC NÂNG ĐƠN GIẢN.

Môn học/hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 9
Thời gian thực hiện: 02 tiết (tiết 9,10)

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 

- Vận dụng kiến thức về tỉ số lượng giác của góc nhọn và giải tam giác vuông để sử dụng giác kế vào việc tính chiều cao tòa nhà, cột cờ,….

- Sử dụng giác kế để tính chiều cao một số vật  trong thực tế

- Thực hành tích hợp nội môn ba mạch Toán học: Số và Đại số; Hình học và Đo lường; một số yếu tố thống kê và xác suất.

- Thực hành tích hợp liên môn giữa Toán học và các môn KHTN và KHXH

- Thực hành giáo dục STEM trong trải nghiệm Toán.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực Toán học: 

- Năng lực tư duy và lập luận: Nêu được công thức tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

 Năng lực mô hình hoá: Nêu được cách xác định được khoảng cách giữa hai điểm hoặc chiều cao của vật thể trong thực tế bằng cách vận dụng kiến thức đã học về tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

- Năng lực giải quyết vấn đề: xác định được khoảng cách giữa hai điểm hoặc chiều cao của vật thể trong thực tế bằng cách vận dụng kiến thức đã học về tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

- Năng lực giao tiếp: xác định được khoảng cách giữa hai điểm hoặc chiều cao của vật thể trong thực tế bằng cách vận dụng kiến thức đã học về tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện: Sử dụng giác kế để xác định được khoảng cách giữa hai điểm hoặc chiều cao của vật thể trong thực tế bằng cách vận dụng kiến thức đã học về tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:  
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy

2. Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cá nhân: Sgk, giấy bìa, ống hút lớn (có đường kính 2mm), thước đo góc bằng nhựa, compa, cuộn chỉ, một vài đinh ốc, bang keo trong

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh.

b) Nội dung: Video hướng dẫn cách làm giác kế đo góc nâng đơn giản

c) Sản phẩm: cách làm giác kế đo góc nâng đơn giản

d) Tổ chức thực hiện: 

* Giao nhiệm vụ học tập: xem video hướng dẫn cách làm giác kế đo góc nâng đơn giản
* Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận

- Gọi một HS lên bảng trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
2. Hoạt động 2: Hoạt động trải nghiệm (35 phút)

Hoạt động 2.1: Làm giác kế đo góc nâng  
a) Mục tiêu: 

- HS làm được giác kế để đo góc nâng đơn giản

b) Nội dung: các bước thực hiện
c) Sản phẩm: sử dụng được giác kế để đo chiều cao của vật thật trong thực tế.
THỰC HÀNH:

Bước 1: Đục một lỗ tại tâm O của một cái thước đo góc (có thể hơ lửa nóng đầu nhọn của compa rồi dùi xuyên qua thước) .
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Bước 2: Xỏ một sợi chỉ qua lỗ vừa đục và buộc hai đầu sợi chỉ vào một vật nặng tạo thành một dây dọi.
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Bước 3: Dùng băng keo dán một ống hút dọc theo cạnh thẳng của thước đo góc để làm ống ngắm.
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Bước 4: Gắn bộ đo góc vào thước bằng keo dán.

Lưu ý: Sợi chỉ và vật nặng này đóng vai trò kim đồng hồ, giúp ta tính được góc nâng nên phải đảm bảo khi nghiêng thước để ngắm, dây dọi phải luôn chỉ phương thẳng đứng và không bị ma sát với mặt thước. Góc nâng tạo bởi phương ống ngắm và phương nằm ngang giữa dây dọi và tia đi qua vạch 90 của thước đo góc
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d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:

- HS xem và thực hiện các bước làm giác kế đo góc nâng theo sự hướng dẫn của GV
* Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoạt động theo nhóm 

- Thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ.

- Trình bày sản phẩn

* Báo cáo, thảo luận

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.

- Hoàn thành giác kế đo góc nâng.

3. Hoạt động 3: Thực hành (45 phút)
 Hoạt động 3.1: Sử dụng giác kế vừa làm để tính chiều cao trong thực tế
a) Mục tiêu: 

- HS sử dụng giác kế vừa làm để tính chiều cao trong thực tế 
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b) Nội dung: các bước thực hiện
c) Sản phẩm: sử dụng giác kế vừa làm để tính chiều cao trong thực tế 
THỰC HÀNH:

Bước 1: Đo khoảng cách AN từ gốc cột đến vị trí người quan sát .
Bước 2: Đo độ cao MN từ mắt người quan sát đến mặt đất.
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Bước 3: Dùng dụng cụ vừa làm để đo góc nâng 
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từ M khi nhìn thấy ngọn cây cột cờ
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Bước 4: Chiều cao AB của cột cờ :
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AB = MN + AN.tan
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Lưu ý: Sợi chỉ và vật nặng này đóng vai trò kim đồng hồ, giúp ta tính được góc nâng nên phải đảm bảo khi nghiêng thước để ngắm, dây dọi phải luôn chỉ phương thẳng đứng và không bị ma sát với mặt thước. Góc nâng tạo bởi phương ống ngắm và phương nằm ngang giữa dây dọi và tia đi qua vạch 90 của thước đo góc
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d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:

- Mỗi nhóm thực hành đo chiều cao của vật thật trong thực tế.

- Sử dụng được giác kế để đo chiều cao của vật thật trong thực tế.

- Báo cáo kết quả thực hành và thảo luận về kết quả thực hiện.
* Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoạt động theo nhóm 

- Thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ.

- Phân công trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm.

- Ghi kết quả thu được của từng nhóm.

* Báo cáo, thảo luận

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.

- Hoàn thành bài báo cáo của nhóm.

Hoạt động 3.2: Các nhóm báo cáo  
a) Mục tiêu: 

Đặc điểm sản phẩm của nhóm, những sáng tạo, thay đổi so với hướng dẫn.

Kết quả sử dụng sản phẩm để đo đạc và tính toán chiều cao thực tế.

b) Nội dung: 
Đặc điểm sản phẩm của nhóm, những sáng tạo, thay đổi so với hướng dẫn.

Kết quả sử dụng sản phẩm để đo đạc và tính toán chiều cao thực tế.

c) Sản phẩm: phiếu đánh giá
Phiếu đánh giá cá nhân
	Tiêu chí
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	
	Cá nhân
	Nhóm
	Cá nhân
	Nhóm
	Cá nhân
	Nhóm

	Ý thức
	
	
	
	
	
	

	Hợp tác
	
	
	
	
	
	

	Kết quả
	
	
	
	
	
	


Phiếu đánh giá nhóm trưởng

	STT
	Họ tên
	Ý thức 
	Hợp tác
	Kết quả

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


BẢNG ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM CỦA NHÓM……
	Mức độ
	Nội dung
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4

	Tốt
	Phân công trong nhóm hợp lí
	
	
	
	

	
	Làm được sản phẩm đẹp, hoạt động tốt
	
	
	
	

	
	Báo cáo rõ ràng, đầy đủ và chính xác
	
	
	
	

	Đạt
	Có phân công trong nhóm
	
	
	
	

	
	Làm được sản phẩm có thể sử dụng được
	
	
	
	

	
	Báo cáo rõ ràng, đầy đủ và chính xác.
	
	
	
	

	Chưa đạt
	Thiếu một trong các nội dung của mức đạt
	
	
	
	


d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:

- Cách phân công cụ thể trong nhóm

- Đặc điểm sản phẩm của nhóm, những sáng tạo, thay đổi so với hướng dẫn.

- Kết quả sử dụng sản phẩm để đo đạc và tính toán chiều cao thực tế.

- Tự đánh giá về sản phẩm

- Đề xuất các cải tiến

* Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoạt động theo nhóm 

- Thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ.

- Phân công trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm.

- Ghi kết quả thu được của từng nhóm.

* Báo cáo, thảo luận

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.

( GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (5 phút)

- Dùng Internet tìm hiểu thêm các cách khác để thiết kế và chế tạo giác kế.

Cài đặt giác kế kĩ thuật số: 

Dùng điện thoại cài ứng dụng miễn phí Protractor, thước đo kĩ thuật số,….

Ứng dụng này cho phép HS sử dụng điện thoại như một giá kế.

Ống ngắm chính là một cạnh của điện thoại. Khi nghiêng điện thoại để ngắm ứng dụng sẽ tự động tính góc nghiêng và hiển thị ra màn hình, HS bấm nút khóa để cố định góc ngắm và dùng máy tính cầm tay để tính chiều cao thực tế theo cách đã học.
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- Ôn tập các kiến thức đã học tiết sau: “Ôn tập giữa kì I” .

	Ngày 14 tháng 10 năm 2024

	    Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chiến

    Tổ chuyên môn:Toán – Tin


TÊN BÀI DẠY: 
ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 4

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: 02 tiết (tiết 11,12)

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được các tỉ số lượng giác của góc nhọn.

- Giải thích được tỉ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt và của hai góc phụ nhau.

- Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay.

- Giải thích được một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn và hệ thức lượng trong tam giác vuông như: Tính độ dài đoạn thẳng, độ lớn góc, áp dụng giải tam giác vuông, ...

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với số liệu, công thức, kí hiệu, hình ảnh để trình bày ý tưởng. Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong thảo luận với bạn.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được cách giải quyết vấn đề. Phát hiện yếu tố mới, tích cực trong những ý kiến của người khác; biết cải tiến lời giải; Biết đánh giá vấn đề dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS chứng minh được các hình qua các bài toán trực quan đơn giản

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: sử dụng tỉ số lượng giác vào giải bài toán hình học.

3. Về phẩm chất: 

- Rèn luyện khả năng làm việc độc lập, chủ động tìm kiếm thông tin để giải quyết bài toán.

- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:   

1. Giáo viên: SGK Toán 9 tập 1 CTST, kế hoạch bài dạy, bài giảng ppt, máy chiếu.

2. Học sinh: SGK, thước thẳng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:   

1. Hoạt động 1: Mở đầu  (10p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại các kiến thức cơ bản về tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông, hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
b) Nội dung: Học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm thông qua trò chơi “Yết Kiêu”

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập:

GV cho lớp hoạt động trả lời câu hỏi trắc nghiệm qua trò chơi “Ai nhanh hơn?”

1. Cho tam giác 
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[image: image5.wmf]A

 có 
[image: image6.wmf]µ

AC10 cm;C60

°

==

. Độ dài hai cạnh còn lại là?

A. 
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2. Cho tam giác 
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. Tỉ số lượng giác tan 
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(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là?
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[image: image15.wmf]0,87

.

B. 
[image: image16.wmf]0,86

.

C. 
[image: image17.wmf]0,88

.

D. 
[image: image18.wmf]0,89
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3. Giá trị của biểu thức 
[image: image19.wmf]Btan20tan30tan40tan50tan60tan70
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B. 
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C. 
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D. 
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4. Cho tam giác 
[image: image24.wmf]MNP

 có 
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, đường cao 
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. Độ dài của cạnh 
[image: image27.wmf]NP

 của tam giác 
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 (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) bằng?

A. 
[image: image29.wmf]20,9 cm

.

B. 
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C. 
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D. 
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5. Một cái thang dài 
[image: image33.wmf]3 m

 đặt sát bờ tường, biết góc tạo bởi thang và bờ tường là 
[image: image34.wmf]40

°

. Hỏi chân thang đặt ở vị trí cách tường bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

A. 
[image: image35.wmf]1,9 m

.

B. 
[image: image36.wmf]2,3 m
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C. 
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D. 
[image: image38.wmf]2,5 m
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6. Một chiếc máy bay bay lên với tốc độ 
[image: image39.wmf]450 km/h

. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 
[image: image40.wmf]30

°

. Hỏi sau 3 phút kể từ lúc cất cánh, máy bay cách mặt đất bao nhiêu kilômét theo phương thẳng đứng?

A. 
[image: image41.wmf]10,5 km
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B. 
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C. 
[image: image43.wmf]12 km
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D. 
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Thực hiện nhiệm vụ:

1 Học sinh làm MC lớp điều khiển đọc đề các câu trắc nghiệm và chọn bạn trả lời.

Báo cáo, thảo luận:

Học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm;


1B;
2C;
3B;
4C;
5A;
6D.

Học sinh khác nhận xét, phản biện

Kết luận, nhận đinh:

Giáo viên nhận xét chung và đánh giá tình hình lớp
2. Hoạt động 2: (60p)

Luyện tập 1: 
a) Mục tiêu: Vận dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông để giải quyết yêu cầu đề bài
b) Nội dung: Bài 10/75 SGK

c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh

BT 10/75 SGK. Cho tam giác 
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 vuông tại 
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. Tính các tỉ số lượng giác của góc 
[image: image48.wmf]B

, từ đó suy ra các tỉ số lượng giác của góc 
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d) Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập:

GV cho lớp tìm hiểu đề bài 10

Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh đọc đề, vẽ hình và thảo luận nhóm chứng minh

Báo cáo, thảo luận:

Học sinh đại diện nhóm trình bày bài làm

Học sinh khác nhận xét, phản biện

Kết luân, nhận định:

Giáo viên nhận xét chung và đánh giá tình hình lớp
Luyện tập 2: 

a) Mục tiêu: Vận dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn để chứng minh yêu cầu đề bài
b) Nội dung: Bài 11/75 SGK

c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh

[image: image374.png]P203mQ
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BT 11/75 SGK. Cho tam giác 
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 vuông tại 
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Ta có: 
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Suy ra: 
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Vậy: 
[image: image61.wmf]ACsinB
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d) Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập:

GV cho lớp tìm hiểu đề bài 9

Thực hiện nhiệm vụ học tập:

Học sinh đọc đề, vẽ hình và thảo luận nhóm chứng minh

Báo cáo, thảo luận:

Học sinh đại diện nhóm trình bày bài làm

Học sinh khác nhận xét, phản biện

Kết luân, nhận định:

Giáo viên nhận xét chung và đánh giá tình hình lớp
Luyện tập 3:  
a) Mục tiêu: Vận dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn để giải quyết yêu cầu đề bài
b) Nội dung: Bài 12/75

c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh

BT 12/75 SGK. Cho góc nhọn 
[image: image62.wmf]a

 biết 
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d) Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập:

GV cho lớp tìm hiểu đề bài 10

Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh đọc đề, vẽ hình và thảo luận nhóm chứng minh

Báo cáo, thảo luận:

Học sinh đại diện nhóm trình bày bài làm

Học sinh khác nhận xét, phản biện

Kết luân, nhận định:

Giáo viên nhận xét chung và đánh giá tình hình lớp
Luyện tập 4:  
a) Mục tiêu: Vận dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn để giải quyết yêu cầu đề bài
b) Nội dung: Bài 14/75 SGK

c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh

BT 14/75 SGK. Cho tam giác 
[image: image70.wmf]OPQ

 vuông tại 
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d) Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập:

GV cho lớp tìm hiểu đề bài 11

(HS chuẩn bị sẵn phần thảo luận nhóm ở nhà)

Thực hiện nhiệm vụ :

Học sinh chuẩn bị sẵn bài ở nhà theo yêu cầu của GV

Học sinh đọc đề, vẽ hình và trình bày theo nhóm các yêu cầu cần chứng minh

Báo cáo, thảo luận:

Học sinh đại diện nhóm trình bày bài làm

Học sinh khác nhận xét, phản biện

Kết luân, nhận định:

Giáo viên nhận xét chung và đánh giá tình hình lớp
3. Hoạt động 3: Vận dụng (13p)
a) Mục tiêu: Vận dụng các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông để giải quyết các yêu cầu bài toán

b) Nội dung: Bài 15/75 SGK.
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh

BT 15/75 SGK. 
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Lại có: 
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Vậy chiều cao của tòa tháp gần bằng 
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d) Tổ chức thực hiện:
Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV cho lớp tìm hiểu đề bài 11

(HS chuẩn bị sẵn phần thảo luận nhóm ở nhà)

Thực hiện nhiệm vụ học tập:

Học sinh chuẩn bị sẵn bài ở nhà theo yêu cầu của GV

Học sinh đọc đề, vẽ hình và trình bày theo nhóm các yêu cầu cần chứng minh

Báo cáo, thảo luận:

Học sinh đại diện nhóm trình bày bài làm

Học sinh khác nhận xét, phản biện

Kết luân, nhận định:

Giáo viên nhận xét chung và đánh giá tình hình lớp

* GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ: (2 phút)

Hoàn chỉnh các phần bài tập dã sửa.

Làm bài 9, 13, 16/75 SGK.

Chuẩn bị bài mới. Đường tròn
	Ngày 16 tháng 10 năm 2024

	    Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chiến

    Tổ chuyên môn:Toán – Tin


TÊN BÀI DẠY: 
Bài 1. ĐƯỜNG TRÒN
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: 03 tiết (tiết 13,14,15)
I. MỤC TIÊU: 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1.Về kiến thức:

– Nhận biết được tâm, bán kính, đường kính, dây của đường tròn.

– Nhận biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.

– So sánh được độ dài của đường kính và dây.

– Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (hai đường tròn không giao nhau, hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau).

2.Về năng lực:
Năng lực chung: Năng lực tự chủ, tự học và Năng lực giao tiếp, hợp tác: Mỗi HS thực hiện hoạt động Khám phá 1, 2, 3, 4, 5; Thực hành 1, 2, 3; Vận dụng 2, 3, 4 để thực hiện kiến thức nhận biết được tâm, bán kính, đường kính, dây, tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn, so sánh được độ dài của đường kính và dây.

Năng lực toán học: Năng lực giải quyết vấn đề toán học và Năng lực tư duy, lập luận toán học: HS thực hiện so sánh được độ dài của đường kính và dây trong các hoạt động Khởi động; Khám phá, Thực hành, Vận dụng.

3.Về phẩm chất:

– Trách nhiệm và chăm chỉ: HS có trách nhiệm trong hoạt động cá nhân tự giác tìm tâm, bánh kính, đường kính, dây, tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn, so sánh được
độ dài của đường kính và dây. Cá nhân chăm làm thực hiện các hoạt động, khám phá ra các nội dung mới cho bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:  
1. Đối với giáo viên: SGK, SGV, KHBD.

2. Đối với học sinh:SGK, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:  

1.Hoạt động 1: Khởi động (5phút)

a) Mục tiêu: Giúp HS tiếp cận đến khái niệm đường tròn.

b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân, tìm bộ phận có dạng đường tròn của chiếc xe đạp, tìm thêm một số hình ảnh về đường tròn trong thực tế.

c) Sản phẩm:
– Bộ phận có dạng đường tròn của chiếc xe đạp: Bánh xe, cái đĩa.

– Một số hình ảnh về đường tròn trong thực tế: Khung thêu tranh hình tròn, bánh pizza, bánh xe lu, …

d) Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc đề và quan sát hình vẽ hoạt động Khởi động và tìm bộ phận có dạng đường tròn của chiếc xe đạp. Sau đó, tìm thêm một số hình ảnh về đường tròn trong thực tế.

* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện trả lời câu hỏi hoạt động Khởi động bằng kể tên bộ phận có dạng đường tròn trong hình ảnh chiếc xe đạp. Suy nghĩ tìm thêm một số hình ảnh về đường tròn trong thực tế.

* Báo cáo  và thảo luận: GV cho 1 HS xung phong đứng tại chỗ trả lời đáp án.

* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét câu trả lời của HS.

– GV giới thiệu vào bài liên quan đường tròn.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (85phút)

Hoạt động 2.1: Đường tròn
a) Mục tiêu: 

- HS nhận biết được đường tròn.

b) Nội dung: Nhóm đôi HS cùng thực hiện đọc và thực hành theo hướng dẫn của
hoạt động Khám phá 1, nhận biết được đường tròn, nhận xét về các khoảng cách từ một điểm M tuỳ ý trên đường cong vừa vẽ đến điểm O.

c) Sản phẩm:
  Khám phá 1: Các khoảng cách từ một điểm M tuỳ ý trên đường cong vừa vẽ đến điểm O luôn không đổi.

d) Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu nhóm đôi HS thực hiện đọc và trả lời câu hỏi trong hoạt động Khám phá 1.

* Thực hiện nhiệm vụ :
– HS thực hiện hoạt động và nêu nhận xét trong hoạt động Khám phá 1.

– GV chốt cho HS nhận biết được khái niệm đường tròn.

* Báo cáo và thảo luận: Đại diện nhóm 1 HS lên bảng ghi đáp án trong hoạt động Khám phá 1.

* Kết luận, nhận định:
– GV đánh giá kết quả làm việc của HS qua hoạt động Khám phá 1.

Khái niệm đường tròn:


Đường tròn tâm O bán kính R (R > 0) là hình gồm tất cả các điểm cách điểm O một khoảng bằng R, kí hiệu (O;R).

– GV trình bày Ví dụ 1.

Chú ý: 

  Cho đường tròn (O;R) và điểm M. Khi đó:

- Nếu OM = R thì điểm M nằm trên đường tròn hay điểm M thuộc đường tròn.

- Nếu OM < R thì điểm M nằm trong đường tròn.

- Nếu OM >R thì điểm M nằm ngoài đường tròn.

Hoạt động 2.2: Tính đối xứng của đường tròn
a) Mục tiêu:  

-- HS nhận biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.

- HS xác định được tâm đối xứng và trục đối xứng của hình ảnh thực tế có dạng đường tròn.

- Vận dụng trục đối xứng của đường tròn để nêu cách chia cái bánh có dạng hình tròn tâm O thành hai phần bằng nhau.

b) Nội dung: 

- HS hoạt động cá nhân, trả lời các câu hỏi trong hoạt động Khám phá 2.

- HS hoạt động theo nhóm hoạt động Thực hành 1.

- HS thực hiện cá nhân hoạt động Vận dụng 2, tìm cách chia cái bánh có dạng hình tròn tâm O thành hai phần bằng nhau.

c) Sản phẩm:
  Khám phá 2:
a) i) O là trung điểm của đoạn thẳng AA' vì O cách đều 2 điểm A, A' một khoảng bằng R.

ii) Điểm B' thuộc đường tròn (O; R) vì O là trung điểm của đoạn thẳng BB' nên OB = OB' = R.

b) Gọi H là giao điểm của đường thẳng d và MM'. Ta chứng minh được ∆MHO = ∆M'HO (c.g.c), suy ra OM = OM' = R. Nên M' thuộc đường tròn (O; R).

  Thực hành 1:
Xem bánh xe là một đường tròn. Tâm đối xứng của bánh xe là vị trí để gắn trục quay của bánh xe. Trục đối xứng của bánh xe là các đường thẳng chứa 2 căm của bánh xe.

  Vận dụng 1: Qua tâm O của cái bánh ta vẽ một đường thẳng và chia bánh theo đường thẳng ta được hai phần bánh bằng nhau.

d) Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: GV cho HS hoạt động cá nhân, thực hiện hoạt động Khám phá 2.

- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động Thực hành 1 theo nhóm.

- GV yêu cầu HS đọc và thực hiện hoạt động Vận dụng 1.

* Thực hiện nhiệm vụ:
– HS đọc đề bài và thực hiện hoạt động Khám phá 2. GV hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ.

– GV chốt cho HS nhận biết được tính đối xứng của đường tròn.

- HS quan sát đề bài và thực hiện hoạt động Thực hành 1.

- Mỗi HS thực hiện hoạt động Vận dụng 1.

* Báo cáo và thảo luận:
– Gọi HS đọc kết quả hoạt động Khám phá 2, các bạn lắng nghe và nhận xét.

– HS rút ra tính đối xứng của đường tròn.

- Các nhóm HS xung phong đứng tại chỗ trả lời hoạt động Thực hành 1. HS nhận xét.

- Chọn 2 HS xung phong lần lượt lên bảng trình bày hoạt động Vận dụng 1. HS khác nhận xét.

* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đối chiếu kết quả hoạt động Khám phá 2 của HS với sản phẩm.

– GV kết luận tính đối xứng của đường tròn.

Đường tròn là hình có tâm đối xứng, tâm đối xứng là tâm của đường tròn. 

Đường tròn là hình có trục đối xứng. Mọi đường thẳng đi qua tâm của đường tròn đều là trục đối xứng của nó.

– GV lần lượt trình bày Ví dụ 2.

Hoạt động 2.3: Đường kính và dây cung của đường tròn
a) Mục tiêu:

- Nhận xét được độ dài của đường kính và dây.

- HS thực hiện và so sánh được độ dài của đường kính và dây.

- Vận dụng được độ dài của đường kính và dây để giải quyết câu hỏi dây nào đi qua tâm.

b) Nội dung: 
- HS hoạt động cá nhân, hoàn thành các câu hỏi trong hoạt động Khám phá 3.
- HS hoạt động cá nhân hoạt động Thực hành 2.

- HS thực hiện cá nhân hoạt động Vận dụng 2, tìm dây đi qua tâm.
c) Sản phẩm: 

Khám phá 3: a) AB = 2R; b) MN < AB.
Thực hành 2: AB = CD > EF.
Vận dụng 2:
Khung thêu hình tròn có bán kính là 10 cm nên đường kính của khung thêu là 20 cm.
Vậy đoạn chỉ EF = 20 cm đi qua tâm của đường tròn.
d) Tổ chức thực hiện: 

* Giao nhiệm vụ học tập: 

- GV cho HS hoạt động cá nhân, thực hiện hoạt động Khám phá 3.

- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động Thực hành 2.

- GV yêu cầu HS đọc và thực hiện hoạt động Vận dụng 2.
* Thực hiện nhiệm vụ:

– HS quan sát đề bài và thực hiện hoạt động Khám phá 3. GV hướng dẫn HS nhận xét được độ dài của đường kính và dây. 

- Mỗi HS sẽ thực hiện hoạt động Thực hành 2, thực hiện so sánh độ dài AB, CD, EF. 

- Mỗi nhóm HS thực hiện hoạt động Vận dụng 2.

* Báo cáo và thảo luận:

– Gọi HS đọc kết quả hoạt động Khám phá 3, các bạn quan sát và nhận xét.

– HS rút ra nhận xét về độ dài của đường kính và dây.

- Gọi 2 HS xung phong lần lượt lên bảng trình bày hoạt động Thực hành 2. HS khác nhận xét.

- Chọn 2 HS đại diện các nhóm xung phong lần lượt lên bảng trình bày hoạt động Vận dụng 2. Nhóm HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định:

– GV nhận xét, đối chiếu kết quả hoạt động Khám phá 3 của HS với sản phẩm.

– GV kết luận trong các dây của một đường tròn, đường kính là dây có độ dài lớn nhất.

– GV chốt cho HS nhận biết được “Trong các dây của đường tròn, đường kính là dây có độ dài lớn nhất”.

– GV trình bày Ví dụ 3.

- GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS trong hoạt động Vận dụng 2 với đáp án đúng.
Hoạt động 2.4: Vị trí tương đối của hai đường tròn
a) Mục tiêu:

-  Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (hai đường tròn không giao nhau, hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau).

- HS thực hiện xác định vị trí tương đối giữa hai đường tròn.

- – Mô tả vị trí tương đối giữa mỗi cặp đường tròn.

– Biết đo và vẽ lại được các đường tròn theo yêu cầu.

b) Nội dung: 
- HS hoạt động cá nhân, hoàn thành các câu hỏi trong hoạt động Khám phá 4, 5.
- HS thực hiện hoạt động Thực hành 3 theo nhóm.

- HS thực hiện cá nhân hoạt động Vận dụng 3 mô tả vị trí tương đối giữa mỗi cặp đường tròn trong hình chụp bộ cồng chiêng Tây Nguyên, vẽ lại các hình ở hoạt động Vận dụng 4.

c) Sản phẩm: 

 Khám phá 4: 

a) và b): Không có điểm chung.

c) và d): Có 1 điểm chung.

e) Có 2 điểm chung.

Khám phá 5:

Trường hợp 1: a) OO' > R + R'; b) OO' < R ( R'.

Trường hợp 2: a) OO' = R + R'; b) OO' = R ( R'.

Trường hợp 3: a) R ( R' < OO' < R + R'.
Thực hành 3:

	a) Tiếp xúc ngoài;
	b) Tiếp xúc trong;
	c) Cắt nhau;
	d) Ở ngoài nhau.


Vận dụng 3: a) Không giao nhau; b) Tiếp xúc ngoài; c) Cắt nhau.

Vận dụng 4: HS tự vẽ.

d) Tổ chức thực hiện: 

* Giao nhiệm vụ học tập:

– GV cho HS hoạt động cá nhân, thực hiện hoạt động Khám phá 4, 5.

– GV chốt cho HS nhận biết được vị trí tương đối của hai đường tròn.

- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động Thực hành 3 theo nhóm. 

- GV yêu cầu HS đọc và thực hiện hoạt động Vận dụng 3, 4.

* Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát đề bài và thực hiện hoạt động Khám phá 4, 5. GV hướng dẫn HS quan sát nhận xét tìm số điểm chung của hai đường tròn (O) và (O’) trong hoạt động Khám phá 4, so sánh OO' với R + R' và R – R' trong mỗi trường hợp ở hoạt động Khám phá 5. 

- Mỗi nhóm HS thực hiện hoạt động Thực hành 3.

 – HS quan sát đề bài và thực hiện hoạt động Vận dụng 3, 4. 

– GV chốt cho HS nhận biết được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

* Báo cáo và thảo luận:

– Gọi HS đọc kết quả hoạt động Khám phá 4, 5 các bạn quan sát và nhận xét.

– HS phân biệt được hai đường tròn không giao nhau, đường tròn này đựng đường tròn kia, tiếp xúc nhau, tiếp xúc trong.

– HS xác định được vị trí tương đối của hai đường tròn.

* Kết luận, nhận định:

– GV nhận xét, đối chiếu kết quả hoạt động Khám phá 4, 5 của HS với sản phẩm.

– GV kết luận và đưa ra định nghĩa về hai đường tròn không giao nhau, đường tròn này đựng đường tròn kia, tiếp xúc nhau, tiếp xúc trong.

– GV trình bày Ví dụ 4.

– GV đưa ra các kết quả về OO' với R + R' và R – R' (với R ( R') trong các trường hợp hai đường tròn ở ngoài nhau, đựng nhau, tiếp xúc ngoài, tiếp xúc trong, cắt nhau. 

* Vị trí tương đối hai đường tròn phân biệt (O;R) và (O’;R’) với R > R’.

	Vị trí tương đối
	Số điểm chung
	Hệ thức liên hệ

	Hai đường tròn cắt nhau
	2
	R – R’ < OO <R + R’

	Hai đường tròn tiếp xúc ngoài
	1
	OO = R + R’

	Hai đường tròn tiếp xúc trong
	2
	OO = R – R’

	Hai đường tròn ở ngoài nhau
	0
	OO > R + R’

	Đường tròn (O;R) đựng (O’;R’) 
	0
	OO < R – R’


– GV trình bày Ví dụ 5.

– GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS trong hoạt động Thực hành 3 với đáp án đúng.
– GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS trong Vận dụng 3, 4 với đáp án đúng.
3. Hoạt động 3: Luyên tập (25phút)
a) Mục tiêu: 

Nhận biết được vị trí của một điểm với đường tròn.
Biết chứng minh điểm thuộc đường tròn.
Xác định được vị trí tương đối của hai đường tròn.
b) Nội dung:  Các bài tập 2,4,5,7 sgk.

c) Sản phẩm: 

- Giải được các bài tập 2,4,5,7 sgk.

Bài 2: 

Ta có ABCD là hình chữ nhật và gọi O là giao của hai đường chéo AC và BD.

[image: image377.png]


Nên ta có OA = OB = OC = OD suy ra bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường tròn tâm O, bán kính OA.

Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác vuông ACD, ta có:

 AC = 
[image: image87.wmf]2222
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Suy ra R = OA = 
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Bài 4: 

Gọi O là trung điểm của AC.

Xét tam giác ABC vuông tại B có O là trung điểm của AC nên 

OA = OB = OC = 
[image: image89.wmf]1
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Xét tam giác ADC vuông tại D có O là trung điểm của AC nên 

 OA = OD = OC = 
[image: image90.wmf]1
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Suy ra OA = OB = OC = OD = 
[image: image91.wmf]1
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nên A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn tâm O đường kính AC.

b) Xét đường tròn tâm O đường kính AC có BD là dây cung không đi qua tâm O nên AC > BD.

[image: image379.png]15 em



Bài 5:


 a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm

Đặt đầu sắt của compa vào điểm C, lấy độ mở của compa bằng 2 cm ta vẽ được đường tròn tâm C, bán kính 2cm

b) Đường tròn (C; 2 cm) có đi qua hai điểm O và A vì (A;2cm) và (O;2cm) cắt nhau tại C nên C ∈ (O;2cm) suy ra OC = 2cm

Suy ra O ∈ (C; 2cm)

Tương tự A cũng thuộc đường tròn (C; 2cm).

Bài 7:

a) Ta có 18 > 10 + 6 nên OO’ > R + R’, suy ra hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) ở ngoài nhau.

b) Ta có 2 < 9 – 3 nên OO’ < R - R’, suy ra đường tròn (O;R) đựng đường tròn (O’;R’).

c) Ta có 13 = 8 + 5 nên OO’ = R + R’, suy ra hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) tiếp xúc ngoài.

d) Ta có 15 – 4  < 17 < 15 + 4 nên OO' > R - R’, suy ra hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau.

d) Tổ chức thực hiện: 

* Giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về đường tròn.

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT2; BT4, BT5, BT7 (SGK – tr82).

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs thực hiện dựa vào gợi ý của GV

* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày, nhóm dính kèm bài tập, cả lớp quan sát sửa chữa và theo dõi bổ sung của GV

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và sửa sai (nếu có)

(GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (2 phút)

– Xem lại cách nhận biết tâm, bán kính, đường kính, dây của đường tròn.
– Xem lại cách nhận biết tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn, so sánh được 
độ dài của đường kính và dây.

– Xem lại ba vị trí tương đối của hai đường tròn 

– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

– Chuẩn bị bài mới “Tiếp tuyến của đường tròn”.

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

Bài 1: ( 4.0 điểm) Cho góc nhọn 
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Bài 2: ( 6.0 điểm) Cho tam giác 
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                                               HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1: Giải: Ta có: 
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Bài 2: Giải tam giác vuông
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Giải: Ta có: 
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Khi đó: 
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Vậy: 
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	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chiến

Tổ chuyên môn: Toán  - Tin


TÊN BÀI DẠY:ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
                                                       Môn học: Toán; Lớp 9
                                             Thời gian thực hiện: 1 tiết (tiết 16, 17)

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: Học sinh củng cố và rèn luyện kỹ năng:
- Xác định tỉ số lượng giác của góc nhọn.

- Áp dụng tỉ số lượng giác để giải tam giác vuông.

- Hiểu và sử dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.

- Giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến tam giác vuông.

2. Về năng lực

Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi, khám phá.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng kiến thức toán học.

Năng lực riêng:
- Tư duy và lập luận toán học: Phân tích, giải thích, và liên hệ các tỉ số lượng giác với thực tế.

- Mô hình hóa toán học: Mô tả và giải quyết các bài toán thực tế bằng cách áp dụng các tỉ số lượng giác và hệ thức trong tam giác vuông.

- Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Sử dụng máy tính cầm tay để tính toán các tỉ số lượng giác và giải tam giác vuông.

3. Về phẩm chất

- Tích cực học tập, chăm chỉ, và có trách nhiệm trong việc giải quyết các bài toán.

- Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và khả năng suy nghĩ linh hoạt.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1- Giáo viên: Sách giáo khoa, máy chiếu, tài liệu giảng dạy, bảng phụ.

2- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, bút viết, máy tính cầm tay, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) (10 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh nhớ lại kiến thức cơ bản về tỉ số lượng giác của góc nhọn và tam giác vuông.

b) Nội dung: Giáo viên tổ chức trò chơi trắc nghiệm nhanh liên quan đến các tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Cho tam giác vuông ABC  vuông tại A, với AB=3, AC=4. Giá trị của sinB là:

A. 
[image: image108.wmf]3
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                     B. 
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                   C. 
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                         D. 
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Câu 2: Nếu 
[image: image112.wmf]12
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​, giá trị của sinα là:

A. 
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                   B. 
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                  C. 
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                        D. 
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Câu 3: Trong tam giác vuông, 
[image: image117.wmf]tan

a

bằng:

A. đối / huyền                                  B. kề / huyền​

C. kề / đối                                        D. đối/ kề

Câu 4: Cho sinα=0.6, giá trị của cos(90∘−α) là:

A. 0.4                      B. 0.6                     C. 1                          D. 0.8

Câu 5: Tam giác ABC vuông tại A, biết tanC=2, nếu BC=10, độ dài AB là:

A. 6                          B. 8                       C. 10                          D. 5

c) Sản phẩm: Đáp án trắc nghiệm:

	1
	2
	3
	4
	5

	A
	A
	D
	B
	A


d) Tổ chức thực hiện:
+ Giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên phổ biến luật chơi và yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi nhanh.

+ Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận nhanh và trả lời các câu hỏi.

+ Báo cáo, thảo luận: Học sinh trình bày đáp án, giáo viên nhận xét.

+ Kết luận, nhận định: Giáo viên đánh giá kết quả.

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (0 phút)

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (63 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh luyện tập thông qua việc giải các bài tập nâng cao về tỉ số lượng giác, hệ thức trong tam giác vuông, và giải tam giác vuông.

b) Nội dung:

Bài 1: Cho tam giác vuông ABC vuông tại A  với AB=6, AC=8. Tính sinB, cosB, tanB.

Bài 2: Giải tam giác vuông ABC vuông tại A, biết AB=3, sinB=
[image: image118.wmf]3
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.

Bài 3: Cho tam giác vuông ABC vuông tại A, biết AB=5, AC=12. Tính chiều cao AH từ đỉnh A xuống cạnh BC.

c) Sản phẩm: Học sinh giải đúng các bài tập.

Bài 1: Sử dụng định lý Pythagore: 
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Bài 2: 
Sử dụng  
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​, ta có 
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Sử dụng định lý Pythagore: 
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Bài 3: 
Sử dụng định lý Pythagore: 
[image: image128.wmf]2222
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Diện tích tam giác ABC tính theo AB và AC: 
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Diện tích tam giác ABC tính theo chiều cao AH: 
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d) Tổ chức thực hiện:
+ Giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc nhóm để giải bài tập.

+ Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận nhóm và giải bài tập.

+ Báo cáo, thảo luận: Đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét.

+ Kết luận, nhận định: Giáo viên chốt lại phương pháp và cách giải.

4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (15 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán thực tế.

b) Nội dung: Giải quyết bài toán thực tế liên quan đến tam giác vuông, ví dụ tính độ cao của một tòa nhà khi biết khoảng cách từ điểm quan sát và góc nâng.

Bài toán thực tế:
Một người đứng cách một tòa nhà một khoảng cách d và đo được góc nâng từ mặt đất đến đỉnh tòa nhà là 30. Biết rằng chiều cao của người này là 1.7m, khoảng cách từ người đến tòa nhà là 20m. Tính chiều cao của tòa nhà.

c) Sản phẩm: Học sinh giải đúng bài toán thực tế.

Giả sử chiều cao của tòa nhà là h (tính từ mặt đất).

Góc nâng 
[image: image131.wmf]0
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 khoảng cách từ người đến tòa nhà là d = 20m
Sử dụng công thức 
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Vậy chiều cao của tòa nhà là khoảng 13,25m.
d) Tổ chức thực hiện:
+ Giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên yêu cầu học sinh giải bài toán thực tế.

+ Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh làm bài cá nhân.

+ Báo cáo, thảo luận: Học sinh trình bày bài giải, các học sinh khác nhận xét.

+ Kết luận, nhận định: Giáo viên chốt đáp án đúng và tuyên dương học sinh có bài giải xuất sắc.

( GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ: ( 1phút)
- Ôn tập các kiến thức đã học.
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra giữa kì I . 

	Ngày 20 tháng 10 năm 2024 

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chiến

Tổ chuyên môn: Toán - Tin.


 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 9

Thời gian thực hiện: 02 tiết (tiết 17 Đại số + 18 Hình)

I. MỤC TIÊU:


  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ:

- Kiến thức: Kiểm tra sự tiếp thu kiến thức của HS trong chương 1 và 4.
- Kĩ năng: Giải các bài Đại số, Hình học trong chương 1 và 4.
- Thái độ: Tính trung thực, cẩn thận trong học tập

 2. Định hướng phát triển năng lực học sinh:

-Năng lực chung: tính toán, giao tiếp và hợp tác, tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

- Năng lực riêng: năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng các công cụ và phương tiện toán học,…
II. BẢNG MÔ TẢ MA TRẬN ĐỀ:
MA TRẬN BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2024 - 2025
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Phương trình và hệ phương trình (11 tiết)
	Phương trình quy về phương trình  bậc  nhất một ẩn (3 tiết)
	
	
	
	
	
	TL4a,b

(1,0)
	
	
	10

	
	
	Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (8 tiết)
	4

TN(1,2,3,4)

(1,0)

	
	
	
	
	TL5

(0,5)
	
	TL6

(1,0)
	25

	2
	Bất phương trình bậc nhất một ẩn (5 tiết)
	Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (5 tiết)
	2

TN(5,6)

(0,5)
	
	
	TL2

    (1,0)
	
	
	
	
	15

	3
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông (12tiết)
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

 (12 tiết)
	4

TN(7,8,9,10)

(1,0)
	TL1a

(1,0)
	
	TL

1b   (1,0)
	
	TL3

 (0,5)
	
	
	35



	4
	Đường tròn

(5 tiết)
	Đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn (5 tiết)
	2

TN(11, 12)

(0,5)
	
	
	TL7

(1,0)
	
	
	
	
	15

	Tổng:
Số câu

Điểm
	12

(3,0)
	1

(1,0)
	
	3

(3,0)
	
	3

(2,0)
	
	1

(1,0)
	20

(10,0)

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	100

	Tỉ lệ chung%
	70
	30
	100


 BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I -LỚP 9

	TT
	Chương/ 
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Phương trình và hệ phương trình (11 tiết)
	Phương trình quy về phương trình  bậc  nhất một ẩn (3 tiết)
	Vận dụng:
Giải được phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.
	
	
	TL4a,b

(1,0)
	

	
	
	Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (8 tiết)
	Nhận biết:

– Nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

– Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất 
hai ẩn.
Vận dụng:

– Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

	4

TN(1,2,3,4)


	
	TL5

(0,5)
	TL6

(1,0)

	2
	Bất phương trình bậc nhất một ẩn (5 tiết)
	Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (5 tiết)
	Nhận biết: 

– Nhận biết được thứ tự trên tập hợp các số thực.

– Nhận biết được khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn. 
Thông hiểu
Mô tả được một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức (tính chất bắc cầu; liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân).
	2

TN(5,6)


	TL2

1,0
	
	

	3
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông (12tiết)
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

(12 tiết)
	Nhận biết:
Nhận biết được các giá trị sin (sine), côsin (cosine), tang (tangent), côtang (cotangent) của gócnhọn.
Thông hiểu:
Giải thích được một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề; cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góckề).
Vận dụng

Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn (ví dụ: Tính độ dài đoạn thẳng, độ lớn góc và áp dụng giải tam giácvuông,...).
	4

TN(7,8,9,10)

TL1a

(1,0)
	TL

1b   (1,0)
	TL3

 (0,5)
	

	4
	Đường tròn

(5 tiết)
	Đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn (5 tiết)
	Nhận biết:
Nhận biết

- Nhận biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.
- Nhận biết được vị trí tương đối của hai đường tròn.

Thông hiểu:

Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau, hai đường tròn không giao nhau).
	2

TN(11, 12)

(0,5)
	TL7

(1,0)
	
	

	Tổng số câu
	4
	3
	2
	1

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%


III. ĐỀ KIỂM TRA:

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.  

Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn?
	A. 
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Câu 2: Trong các hệ phương trình sau, hệ nào không phải là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn?
	A. 
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	C. 
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Câu 3: Cho hệ phương trình 
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, cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho?
	A. 
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	C.  
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	D. 
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Câu 4: Cho hệ phương trình 
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 . Tìm các giá trị của tham số m để hệ phương trình nhận cặp (1; 2) làm nghiệm.

A. m = 0                          B. m = −1                            C. m = −2                           D. m = 3

Câu 5: Nếu số thực a không lớn hơn số thực b thì ta viết:
	A. 
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Câu 6: Bất phương trình
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	A. 
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Câu 7: Cho tam giác 
[image: image158.wmf]ABC
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[image: image159.wmf]C

 bằng 
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. Tỉ số lượng giác 
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[image: image163.wmf]sin

AC

BC

a

=


	C.  
[image: image164.wmf]sin

AB

AC

a

=


	D. 
[image: image165.wmf]sin

AC

AB

a

=




Câu 8: Cho [image: image166.wmf]ABC
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 vuông tại [image: image167.wmf]A

. Khẳng định nào sau đây là sai ?
	A. sinB = cosC
	B. cosB = sinC
	C. tanB = cotC
	D. cosB = cotC


Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có sin B = 0,6 thì:

	A. cos B = 0,6
	B. sin B = 0,6
	C. cos C = 0,6
	D. cot C = 0,6


Câu 10: Cho (ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Khi đó sinC + cosC có giá trị là:
	A. 
[image: image168.wmf]3

5


	B. 
[image: image169.wmf]4

5


	C. 
[image: image170.wmf]7

5


	D. 
[image: image171.wmf]7
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Câu 11: Tâm đối xứng của đường tròn là:

A. Điểm bất kì bên trong đường tròn;                            B. Điểm bất kì bên ngoài đường tròn

C. Điểm bất kì trên đường tròn;                                     D. Tâm của đường tròn
Câu 12: Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về trục đối xứng của đường tròn?

A. Đường tròn không có trục đối xứng. B. Đường tròn có duy nhất một trục đối xứng là đường kính.

[image: image381.jpg]a)

b)
Hinh 1




C. Đường tròn có hai trục đối xứng là hai đường kính vuông góc với nhau.     D. Đường tròn có vô số trục đối xứng là đường kính.

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) 

Cho hình vẽ, viết tỉ số lượng giác của góc nhọn B.

Cho AC = 6cm, AB = 8cm tính tỉ số lượng giác góc nhọn C.

Câu 2: (1,0 điểm) Cho hai số x, y thỏa mãn  
[image: image172.wmf]22
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. Chứng minh rằng 
[image: image173.wmf]22
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Câu 3: (0,5 điểm) Cho tam giácABC vuông tại A có cạnh huyền 
[image: image174.wmf]15

BC

=

cm, 
[image: image175.wmf]µ

27
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o

.Giải tam giác vuông ABC.          

[image: image382.png]Hinh 16




Câu 4: (1,0 điểm) Giải các phương trình:

a) 
[image: image176.wmf](
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[image: image177.wmf]22
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Câu 5: (0,5 điểm) Giải hệ phương trình: 
[image: image178.wmf]3

35

xy

xy

+=

ì

í

-=

î


Câu 6: (1,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

   Trong đợt quyên góp sách ủng hộ các bạn vùng bị bão Yagi của hai lớp 9A và 9B, nếu chuyển 4 quyển sách từ lớp 9A sang lớp 9B thì số sách hai lớp bằng nhau, nếu chuyển 6 quyển sách từ lớp 9B sang lớp 9A thì số quyển sách lớp 9B bằng 
[image: image179.wmf]29

39

 số quyển sách lớp 9A. Tính số quyển sách mỗi lớp đã ủng hộ.

Câu 7: ( 1,0 điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Vẽ các đường tròn tâm A, B, C, D bán kính 2cm. Nêu nhận xét về vị trí giữa các cặp đường vtròn ( A; 2cm) và ( B; 2cm); ( A; 2cm) và ( C; 2cm).    

 III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM:                       

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	D
	C
	C
	A
	A
	D
	C
	C
	D
	D


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0đ)

	a)Xét 
[image: image180.wmf]ABC

D

vuông tại A, ta có:


[image: image181.wmf]sin;cos;tan;cot

ACABACAB
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	1,0

	
	b)Áp dụng định lí Pythagore cho ∆ABC vuông tại A, ta có:


[image: image182.wmf]2222

6810

BCABACcm

=+=+=



[image: image183.wmf]86
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	Câu 2

(1,0đ)
	Theo đề bài: 
[image: image184.wmf]22
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, nhân hai vế với 2 ta được:
[image: image185.wmf]22
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Vì 
[image: image186.wmf]2
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nên nhân hai vế của bất đẳng thức 
[image: image187.wmf]3
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ta được
[image: image188.wmf]22
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image189.wmf]22
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	Câu 3

(0,5đ)
	
[image: image190.wmf].sin15.sin276,81
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[image: image191.wmf].cos15.2713,37

ABBCBcos
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(cm)
∆ABC vuông tại A, ta có:
[image: image192.wmf]µ
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Suy ra 
[image: image193.wmf]µ
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	Câu 4

   (1,0 đ)
	a) 
[image: image194.wmf](
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[image: image195.wmf]5100
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[image: image197.wmf]2
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hoặc 
[image: image198.wmf]1
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là
[image: image199.wmf]2
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và
[image: image200.wmf]1
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	b) Điều kiện xác định: 
[image: image201.wmf]1
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[image: image205.wmf]3
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Vậy phương trình đã cho có nghiệm 
[image: image206.wmf]3
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	Câu 5

 (0,5 đ)
	
[image: image207.wmf]3
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[image: image208.wmf]48
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[image: image209.wmf]2

1

x

y

=

ì

í

=

î


Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image210.wmf](;)(2;1)
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	Câu 6

(1,0 đ)
	Gọi 
[image: image211.wmf],

xy

lần lượt là số sách đã ủng hộ lúc đầu của lớp 9A, 9B (
[image: image212.wmf]**
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).

Nếu chuyển 4 quyển sách từ lớp 9A sang lớp 9B thì số sách hai lớp bằng nhau, nên ta có phương trình: 
[image: image213.wmf]44
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hay 
[image: image214.wmf]8
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Nếu chuyển 6 quyển sách từ lớp 9B sang lớp 9A thì số quyển sách lớp 9B bằng 
[image: image215.wmf]29

39

 số quyển sách lớp 9A, nên ta có phương trình: 

                       
[image: image216.wmf]29
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 hay 
[image: image217.wmf]29136
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

                                           
[image: image218.wmf]8
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Giải hệ phương trình ta được 
[image: image219.wmf]72()
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Vậy lúc đầu lớp 9A ủng hộ 72 quyển sách, lớp 9B ủng hộ 64 quyển sách.
	0,25
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0,25

	Câu 7
(1,0 đ)
	[image: image383.png]bem
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Ta có AB = 4 = 2 + 2, suy ra cặp đường tròn (A; 2 cm) và (B; 2 cm) tiếp xúc ngoài.

Do ABCD là hình vuông nên AD = DC = 4 cm và
[image: image220.wmf]·
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D90
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, áp dụng định lí Pythagore cho ∆ADC vuông tại D, ta có:


[image: image221.wmf]2222

DD4442
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(cm).
Mà AC = 
[image: image222.wmf]42

   > 2 + 2, suy ra cặp đường tròn (A; 2 cm) và (C; 2 cm) ở ngoài nhau.
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IV. THỐNG KÊ KẾT QUẢ:

	Lớp
	Sĩ

số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém
	TB trở lên

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
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	%
	SL
	%

	9A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9A5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI. NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM:

 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2024-2025

	
	MÔN: TOÁN

LỚP: 9

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)
Câu 1: Các phương trình sau phương trình nào không phải phương trình bậc nhất hai ẩn?

	A. 
[image: image223.wmf]235.
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	B. 
[image: image224.wmf]024.

xy

+=


	C. 
[image: image225.wmf]203.
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	D. 
[image: image226.wmf]006.
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Câu 2: Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

	A. 
[image: image227.wmf]2
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[image: image228.wmf]0,50,20,1

000,4

xy

xy

ì

ï

-=-

ï

í

ï

+=-

ï

î


	C. 
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Câu 3: Trong các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số 
[image: image231.wmf](
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	A. 
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	C. 
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Câu 4: Cho phương trình 2x – y = 5. Phương trình nào sau đây kết hợp với phương trình đã cho để được một hệ phương trình có vô số nghiệm?

	A. x – y = 5                     
	B. – 6x + 3y = 15              
	C. 6x + 15 = 3y                   
	D. 6x – 15 = 3y.
	
	


Câu 5: Hãy chọn khẳng định sai, Nếu 
[image: image236.wmf]ab
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	A. 
[image: image237.wmf]2125
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	B. 
[image: image238.wmf]7343
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	C. 
[image: image239.wmf]7171
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	D. 
[image: image240.wmf]2323
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Câu 6: Cho hai số 
[image: image241.wmf]a

, 
[image: image242.wmf]b

 và 
[image: image243.wmf]1
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. Chọn khẳng định đúng

	A. 
[image: image244.wmf]10
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	B. 
[image: image245.wmf]0
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	C. 
[image: image246.wmf](1)(1)0
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	D. 
[image: image247.wmf]21
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Câu 7: Hãy tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau

	A. 
[image: image248.wmf]00
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	B. 
[image: image249.wmf]00
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	C. 
[image: image250.wmf]00
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	D. 
[image: image251.wmf]00
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Câu 8: Cho hình vẽ, độ dài cạnh AB là

	A. 
[image: image252.wmf]23


	B. 
[image: image253.wmf]32


	[image: image254.png]




	C. 
[image: image255.wmf]43


	D. 
[image: image256.wmf]22


	


Câu 9: Cho tam giác ABC (
[image: image257.wmf]·
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BAC

=

), BC = a, AC = b, AB = c. Chọn khẳng định sai?

	A. b = a. sin B = a.cos C
	B. a = c. tan B = c.cot C

	C. a2 = b2 + c2
	D. c = a. sin C = a. cos B


Câu 10: Cho tam giác MNP vuông tại 
[image: image258.wmf]M

. Khi đó 
[image: image259.wmf]cos

MNP

 bằng

	A. 
[image: image260.wmf]MN

NP


	B. 
[image: image261.wmf]MP

NP


	C. 
[image: image262.wmf]MN

MP


	D. 
[image: image263.wmf]MP

MN




Câu 11: Chọn khẳng định sai
A. Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.

B. Qua ba điểm thẳng hàng, ta vẽ được vô số đường tròn.

C. Đường tròn là hình có tâm đối xứng.

D. Đường tròn có vô số trục đối xứng.
Câu 12: Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là

	A. giao điểm 3 đường phân giác của tam giác
	B. giao điểm 3 đường cao của tam giác

	C. giao điểm 3 đường trung tuyến của tam giác
	D. giao điểm 3 đường trung trực của tam giác


II. TỰ LUẬN: (7.0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)
	Một chiếc thang có chiều dài 
[image: image264.wmf]3
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m được đặt dựa vào tường, khoảng cách từ chân thang đến chân tường là 
[image: image265.wmf]1,5

BH

=

m. 

a) Viết các tỉ số lượng giác của góc nhọn 
[image: image266.wmf]·

ABH



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image267.wmf] 

b) Tính góc tạo bởi cạnh 
[image: image268.wmf]AB

 và phần nằm ngang trên mặt đất? 
	[image: image269.png]



	[image: image270.emf]A
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Câu 2: (1,0 điểm) Cho 
[image: image271.wmf]ab
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. Hãy so sánh 
[image: image272.wmf]57
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 và  
[image: image273.wmf]57
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Câu 3: (0,5 điểm) 
	Tại khúc sông ở Cầu Sặt mới. Một chiếc thuyền đi qua sông bị dòng nước đẩy lệch một góc 370, biết chiếc thuyền đi 113m mới sang được bờ bên kia. Hỏi khúc sông rộng bao nhiêu mét (làm tròn đến mét)
	[image: image274.emf]?
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Câu 4: (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

	a) 
[image: image275.wmf](23)(45)0
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Câu 5: (0,5 điểm) Giải hệ phương trình sau:  
[image: image277.wmf](
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Câu 6: (1,0 điểm) Hai người thợ cùng xây một bức tường trong 3 giờ 45 phút thì xong. Nhưng họ chỉ làm chung trong ba giờ thì người thứ nhất được điều đi làm việc khác, người thứ hai xây tiếp bức tường còn lại trong 2 giờ nữa thì xong. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người xây xong bức tường trong bao lâu?

Câu 7: (1,0 điểm) Xác định vị trí tương đối của 
[image: image278.wmf](;)
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và 
[image: image279.wmf](',')
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 trong mỗi trường hợp:

	a) 
[image: image280.wmf]'18;10;'6
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	b) 
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	c) 
[image: image282.wmf]'13;8;'5
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	d) 
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	TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2024-2025

	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

MÔN: TOÁN 

LỚP: 9




I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	A
	D
	D
	C
	A
	A
	B
	A
	B
	A


II. TỰ LUẬN: (7.0 điểm)

	CÂU
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0 điểm)
	[image: image284.emf]A
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a) Theo định lí Pythagore 
[image: image285.wmf]2222
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Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông ABH


[image: image286.wmf]333
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[image: image287.wmf]
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[image: image289.wmf]33
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[image: image290.wmf]23
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b) Ta có, góc tạo bởi cạnh 
[image: image291.wmf]AB

 và phương nằm ngang trên mặt đất là [image: image292.png]



Xét tam giác 
[image: image293.wmf]ABH

 vuông tại 
[image: image294.wmf]H

, ta có

 
[image: image295.wmf]1,51
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	Ngày 09 tháng 11 năm 2024

	    Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chiến
    Tổ chuyên môn:Toán – Tin


TÊN BÀI DẠY: 
BÀI 2: TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN 

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 9

Thời gian thực hiện: 04 tiết (tiết 19,20,21,22)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

- Biết vận dụng các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn vào các bài tập về tính toán và chứng minh.

- HS hiểu được các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: 
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học. 

3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.

2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG  (5 phút)
a) Mục tiêu: 

- HS làm quen với các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

- Gợi động cơ, hứng thú cho HS tìm hiểu nội dung mới. 
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: HS trả lời cho câu hỏi mở đầu 

d) Tổ chức thực hiện: 

* Giao nhiệm vụ học tập: 

- GV cho HS đọc và quan sát hình vị trí của mặt trời so với đường chân trời ở các thời điểm mặt trời lặn khác nhau.

- GV đặt và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “ Em hãy nêu vị trí của đường chân trời với mặt trời ở các thời điểm lặn khác nhau như thế nào?”
* Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận cặp đôi hoàn thành yêu cầu.

* Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

* Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (130 phút)
Hoạt động 2.1: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

a) Mục tiêu:  

- Nhận biết được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

b) Nội dung:

- HS quan sát SGK để tìm hiểu khái niệm đường thẳng và đường tròn không giao nhau, cắt nhau, tiếp xúc theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: 

- HS nhận biết biết được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

- Vận dụng giải được các bài tập HĐ1, Ví dụ 1, 2, thực hành 1, vận dụng 1. 

*Ví dụ 1: SGK trang 7 

* Ví dụ 2: SGK trang 7

* Thực hành 1:

Giải:

a) Ta có d = 4cm, R = 5cm. Vì d < R nên c cắt đường tròn (J; 5cm) tại hai điểm.

b) Ta có d = 5cm, R = 5cm. Vì d = R nên b tiếp xúc với  đường tròn (J; 5cm).

c) Ta có d = 6cm, R = 5cm. Vì d > R nên b và đường tròn (J; 5cm) không giao nhau.

*Vận dụng 1: 

Bán kính của bánh xe là: 

R = 72 : 2 = 36 (cm)

Vì bánh xe tiếp xúc với sợi dây nên khoảng cách từ trục bánh xe đến dây cáp bằng bán kính 36cm
d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện HĐKP1 
- Nêu khái niệm đơn thức, đa thức. 

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV yêu cầu đại diện nhóm nhanh nhất lên bảng thực hiện HĐKP 1.

- GV yêu cầu vài HS nêu khái niệm đơn thức, đa thức.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐKP 1, chuẩn hóa khái niệm đơn thức, đa thức. 

- GV lưu ý cho học sinh phần nhận xét trong SGK trang 84.

Nếu đường thẳng a và đường tròn (O):

- Không có điểm chung thì ta nói a và  (O) không giao nhau

- Có duy nhất một điểm chung C thì ta nói a tiếp xúc với (O) tại C, khi đó a là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C và C là tiếp điểm.

- Có hai điểm chung A, B thì ta nói a cắt (O), a là cát tuyến của đường tròn (O) và A, B là hai  giao điểm.

* Giao nhiệm vụ học tập 2: 

- HS hoạt động cá nhân làm bài Ví dụ 1, Ví dụ 2, SGK trang 84.

- HS hoạt động cặp đôi làm bài Thực hành 1, Vận dụng 1 vào bảng nhóm. 

* Thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài Ví dụ 1,2

- HS rút ra nhận xét.

- GV yêu cầu 2 nhóm treo kết quả Thực hành 1, Vận dụng 1 của nhóm mình lên bảng. 

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 2: 

- Chính xác hóa kết quả bài Ví dụ 1, 2, Thực hành 1, Vận dụng 1.

Hoạt động 2.2: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

a) Mục tiêu: 

- Biết vận dụng các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn vào các bài tập về tính toán và chứng minh.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức về tiếp tuyến của đường tròn. 

c) Sản phẩm: HS tìm ra đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn và kiến thức liên quan, giải được các bài tập HĐKP 2, Ví dụ 3, ví dụ 4 và Thực hành 2. 

- Ví dụ 3. (SGK – tr85)

- Ví dụ 4. (SGK- tr86)

* Thực hành 2:

    Vì H nằm trên đường tròn (A; AH) và AH vuông góc với BC

   Nên BC là tiếp tuyến của đường tròn (A; AH)

d) Tổ chức thực hiện: 

*Giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS đọc kĩ nội dung trong HĐKP2 và nêu nhận xét về kết quả của hai bạn?

* Thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV cho HS trả lời tại chỗ
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐKP 2, chuẩn hóa dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

  Một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn khi nó đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó.

- GV đưa ra cho học sinh các chú ý SGK trang 85 về các kiến thức liên quan đến tính chất của các tiếp tuyến 

Chú ý: Tính chất tiếp tuyến của đường tròn

- Tiếp tuyến của đường tròn vuông góc với bán kính tại tiếp điểm.

- Khoảng cách từ tâm của đường tròn đến tiếp tuyến luôn bằng bán kính của đường tròn đó.

*Giao nhiệm vụ học tập 2:

- GV yêu cầu HS và phân tích ví dụ 3 SGK trang 85 để hiểu rõ hơn về cách dựng tiếp tuyến của đi qua một điểm thuộc đường tròn

- HS thực hiện cặp đôi làm Thực hành 2/ SGK trang 86.  
* Thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV cho HS hoạt động cá nhân, tự tìm hiểu Ví dụ 3, Ví dụ 4.

- GV cho  học sinh lên bảng làm Thực hành 2. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả của  Thực hành 2.
Hoạt động 3: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

a) Mục tiêu: 

- HS hiểu được các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS biết vận dụng kiến thức giải được các bài tập HĐKP3, Ví dụ 5, Thực hành 3, Thực hành 4, Vận dụng 3.  

HĐKP3:

a) Xét hai tam giác vuông AOB và AOC có: 
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[image: image345.wmf]AOBAOC

D=D

 (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

b) Vì   
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Ví dụ 5. (SGK – tr88)

* Thực hành 4:

Giải: 

Vì AB và AC là hai tiếp tuyến của đường tròn (D) cắt nhau tại A nên: 

             AB = AC

Hay 4x – 9 = 15

               x = 6 cm.

d) Tổ chức thực hiện: 

*GV giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS thực hiện cặp đôi đọc kĩ nội dung trong HĐKP3 và thực hiện các yêu cầu?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV cho 2 nhóm lên bảng thực hiện.  
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐKP 3, chuẩn hóa kiến thức tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.  


Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:

 + Điếm đó cách đều hai tiếp điểm.

 + Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.

 + Tia kẻ từ tâm đia qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm.

*GV giao nhiệm vụ học tập 2:

- GV yêu cầu HS và phân tích ví dụ 5 SGK trang 87 để hiểu rõ hơn về tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.

 HS thực hiện cặp đôi làm Thực hành 4/ SGK trang 88.  
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV cho HS hoạt động cá nhân, tự tìm hiểu Ví dụ 5. 

- GV cho 1 học sinh lên bảng làm Thực hành 4. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả của  Thực hành 4.

3. HOẠT ĐỘNG 3 :  LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn và tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT

    b.1: Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Cho đường thẳng b và một điểm I cách b một khoảng d = 8cm. Xác định vị trí tương đối của b với các đường tròn  (I; 5cm)              

A.Cắt nhau;
        B.Tiếp xúc;               C.Không giao nhau;
.

Câu 2: Cho đường thẳng a và một điểm O cách a một khoảng 3cm. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 5cm. Gọi M và N là các giao điểm của đường thẳng a và đường tròn (O; 5cm). Tính độ dài của dây MN

10cm ;
     
B. 9cm;
 
 C.8cm;
        D.  7cm.

Câu 3: Cho tam giác MNP có đường cao MH . Tìm tiếp tuyến của đường tròn (P; PH) tại H

MN;
B.  MH;
C.  MP;
D. PN.

Câu 4: Cho AB và AC là hai tiếp tuyến của đường tròn (O) cắt nhau tại A. Biết AB = 5cm. Tính AC. 

A.2cm                          B. 3cm                           C. 4cm                          D. 5cm 

  b.2 ; Bài tâp 3,5,6  SGK

c) Sản phẩm: HS giải được các bài tập GV yêu cầu và có thể giải được các bài tập dạng tương tự.

 Kết quả :

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	C
	B
	D


Bài 3: 

Theo hình ta có: AB = 9; BC = 12; AC = 15

Suy ra BC2 = AB2 + AC2 nên tam giác ABC vuông tại B

Hay 
[image: image351.wmf]·
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CBA

=


Suy ra  AB
[image: image352.wmf]^

 BC

Mà O
[image: image353.wmf]Î

 BC nên AB
[image: image354.wmf]^

 BO

Vậy AB đi qua B (B
[image: image355.wmf]Î

(O) ) và AB
[image: image356.wmf]^

 BO = R   

nên AB là tiếp tuyến của đường tròn (O).

 Bài 4: 

Ta có MB và BP là hai tiếp tuyến tại M và P của đường tròn (O) và cắt nhau tại B.

Do đó: BM = BP = 3cm (Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau).

Ta có AM và AE là hai tiếp tuyến tại M và E của đường tròn (O) và cắt nhau tại A.

Do đó: AM = AE = 6cm (Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau).

Ta có CE và CP là hai tiếp tuyến tại E và P của đường tròn (O) và cắt nhau tại C.

Do đó: CE = CP = 8cm (Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau).

Suy ra chu vi tam giác ABC là:

AB + AC + BC = (AM + MB) + (AE + EC) + (BP + PC)

                         = (6 + 3) + (6 + 8) + (3 + 8) = 34 cm.

 Bài 5: 

a) Theo giả thiết ta có 
[image: image357.wmf]·

0

90

ACB

=


Áp dụng định lý Pythagore tam giác ABC vuông tại C, ta có:

AB2 = AC2 + BC2 .

Do đó BC2  = AB2 – AC2 = (2R)2 – R2 = 3R2

Mà BC > 0 nên BC = R
[image: image358.wmf]3

 

b) Ta có IA = IC và AC là dây cung.

Suy ra OI ⊥ AC tại I (Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với dây thì đi qua trung điểm của dây đó).

Trong tam giác OAC có OA = OC (= R)

Suy ra tam giác OAC là tam giác cân tại O.

Mà OI là đường trung tuyến của tam giác OAC.

Nên OI cũng là đường phân giác của góc COA

Vậy OM là phân giác 

c) Xét ΔOAM và ΔOCM, ta có:

    OA = OC = R

  
[image: image359.wmf]·
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AOMCOM

=

  (Vì OM là phân giác góc AOC)

Cạnh chung  OM

Suy ra ΔOAM = ΔOCM (c.g.c)

Nên 
[image: image360.wmf]·
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 mà 
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=

(AM  là tiếp tuyến tại A của (O;R) )

Nên 
[image: image362.wmf]·
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Do đó: MC ⊥ OC tại C

Vậy MC là tiếp tuyến của đường tròn (O; R).

d) Tổ chức thực hiện: 

 * Giao nhiệm vụ học tập 1: 

- GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 

* Thực hiện nhiệm vụ: 

HS quan sát và chú ý lắng nghe, giơ tay hoàn thành câu trắc nghiệm.

* Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi 
* Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.

* Giao nhiệm vụ học tập 2:

- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 3,5,6  trong SGK – tr88

 * Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ, trả lời các câu hỏi bài tập 

 * Báo cáo và thảo luận:

GV mời HS lên bảng trình bày, HS khác hoàn thành vào vở, nhận xét câu trả lời trên bảng của bạn.

* Kết luận, nhận định: 
 - GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.

(GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ  (3 phút)
- Học thuộc và ghi nhớ: Các kiến thức liên quan tiếp tuyến của đường tròn.
- Làm bài tập 1,2,6,7,8 SGK trang 88, 89.

- Chuẩn bị bài “Góc ở tâm, góc nội tiếp” . [image: image363.png]
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